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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 3 

 
I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (5 điểm) 
Câu 1: (1 điểm)    

a. Số liền sau của 78999 là:   C – 79000 (0.5 điểm)     
b. An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư 

là số dư lớn nhất. Hãy tìm số đó.   A -  23    (0.5 điểm)                                                
    

Câu 2:  Ý d:   71524(1 điểm)      
Câu 3:   Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là:   Ý b: 560     (1 điểm)                        
Câu 4: Ý c: 1000 g              (1 điểm)          
Câu 5:   Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là:   Ý c: 24cm  (1 
điểm)   
II.Tự luận (5 điểm) 
Bài 1 : (2điểm) 

      Ghi đúng kết quả vào mỗi câu chấm được 0,5 đ. 
Bài 2 : ( 1điểm)  

Ghi đúng kết quả vào mỗi câu chấm được 0,75 đ. 
Bài 3 : (1điểm)   

- Đặt và tính đúng mỗi phép tính được 0,5đ  
 (Bao gồm : Đặt tính đúng 0, 25 đ ; tính đúng kết quả 0,25 đ) 
- Nếu đặt tính sai mà kết quả đúng thì không cho điểm. 

Bài 4 : (2 điểm) 
Bài giải: 

Mỗi cái bút chì có giá  tiền là : 
5400:9 = 600 ( đồng) 

6 cái bút chì có giá  tiền là : 
600 x 6 = 3600( đồng) 
Đáp số: 3600( đồng) 

 
* Lưu ý:  Điểm toàn bài làm tròn số thành điểm nguyên.- Bài làm điểm 9 

hoặc điểm 10 nếu trình bày cẩu thả, có nhiều gạch sửa trừ 1 điểm vào toàn bài. 
 

 

 


